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Câu 1: (3.0 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Anh (chị) cho ví dụ để minh hoạ về mối quan hệ này.
Câu 2: (3.5 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Theo anh (chị), thế hệ trẻ hiện nay cần làm gì để trở thành người chủ tương lai của nước nhà.
Câu 3: (3.5 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo anh (chị), hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có vai trò như thế nào đến việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta hiện nay ?
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Anh (chị) cho ví dụ để minh hoạ về mối quan hệ này.
	3.0

	
	a
	Vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng, trong đó vật chất quyết định nguồn gốc, nội dung, bản chất và sự vận động của ý thức. 
Ý thức có tính độc lập tương đối và tác động tích cực trở lại vật chất. Ý thức có thể thay đổi nhanh, chậm, song hành so với hiện thực. Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động thực tiễn của con người. 
Quan điểm này đòi hỏi phải tôn trọng thực tiễn khách quan kết hợp với phát huy tính năng động chủ quan của con người để cải biến hiện thực. 
Con người cần rèn luyện trong thực tiễn lao động và cuộc sống, phát huy tác động tích cực của ý thức, không trông chờ, ỷ lại khách quan.
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	b
	Cho ví dụ và làm rõ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 
	1.0


	2
	
	Anh (chị) hãy phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Theo anh (chị), thế hệ trẻ hiện nay cần làm gì để trở thành người chủ tương lai của nước nhà.
	3.5

	
3



	
	Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau - Thế hệ trẻ. Người coi trọng và đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ “Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại”; thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. 
Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các thế hệ đi trước phải hiểu sâu sắc về vai trò quan trọng của giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong Di chúc, Người dặn, “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Hồ Chí Minh yêu cầu phải chú trọng giáo dục và học tập đủ các mặt đạo đức cách mạng, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan trọng. Giáo dục thế hệ trẻ trên tất cả các mặt “đức, trí, thể, mỹ” gồm giáo dục lý tưởng cách mạng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học để làm cho dân giàu, nước mạnh. Giáo dục ý chí, đạo đức cách mạng, trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật và quân sự; nếp sống văn hóa, thể chất cho tuổi trẻ. 

Theo Hồ Chí Minh, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phải phù hợp với đối tượng, giáo dục là một khoa học.
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	Theo anh (chị), thế hệ trẻ hiện nay cần làm gì để trở thành người chủ tương lai của nước nhà.
Anh (chị) hãy trình bày phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo anh (chị), hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có vai trò như thế nào đến việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta hiện nay ?

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (1-2016) đã xác định rõ: 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. 

Trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phải thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền và phải tạo ra sự chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn. Xây dựng Nhà nước pháp quyền phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tính gọn, hiệu lực; gắn với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp và pháp luật. 

Nội dung nêu trên được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Theo anh (chị), hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có vai trò như thế nào đến việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta hiện nay ?
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_______Hết_______
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